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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 212019 22

1 Cai tao  Nha B 2009 1.620 27.532 22.576 1.620

2 Cai tao Nha A 2009 1.539 194.548 159.529 1.539

3 Cải tạo nhà A ( số!) 2016 1.500 3.477.713 3.269.050 1.500

4 Cải tạo nhà B 2016 1.500 3.953.023 3.715.842 1.500

5 Hành lang nhà cầu 2016 100 864.352 812.491 100

6 Nha A 1979 1.539 747.960 164.551 1.539

7 Nha B 1979 1.620 1.523.411 335.150 1.620

8 Nha BV 1994 25 22.260 25

9 Nhà hiệu bộ 5 tầng 2016 2.655
18.544.42

1
17.431.75

5
2.655

10 Nha nuoi gia suc 1994 38 8.175 Sử dụng khác - 38

11 Nhà thể chất 2016 580 6.091.161 4.872.320 580

12 Nha TThe 1979 660 517.440 Sử dụng khác - 660

13
Nhà vệ sinh học
sinh nam ngoài trời

2013 50 88.711 59.729 Sử dụng khác - 50

14
Nhà vệ sinh học
sinh nữ

2013 60 71.280 47.993 Sử dụng khác - 60
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15 Nha vsinh 1994 60 123.338 Sử dụng khác - 60

16
Sửa cửa sắt xếp
tầng 3

2012 15 59.778 52.605 15

Tổng cộng: 13.561
36.315.10

2
30.943.59

2
12.693 868

Ngày ......tháng ...... năm .........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)


